CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC, MỸ THUẬT HIỆN NAY

                                                                                       Ths. Đào Đăng Phượng

                                                                                  Trưởng phòng Đào tạo

1. Khái quát tình hình xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật. 


Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo. Kết quả là từ năm 2001 đến nay Bộ đã ký và cho ban hành 231 chương trình khung giáo dục đại học, trong đó có 176 chương trình khung trình độ đại học, 53 chương trình khung trình độ cao đẳng và 01 chương trỡnh khung Giáo dục hoà nhập. Trong tổng số 176 Chương trình khung trình độ đại học chỉ có 20 là của khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật; và trong số 53 Chương trình khung trình độ cao đẳng, không có một chương trình nào về khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật.


Bên cạnh việc xây dựng chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hoá - Thông tin) cũng đã rà soát, xây dựng và ban hành một loạt chương trình khung ở trình độ trung cấp về khối các ngành Văn hoá - Nghệ thuật cho các trường Văn hoá - Nghệ thuật trên toàn quốc.


Đó là những thành quả hết sức to lớn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ chức năng đã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhìn lại trong tổng số các chương trình khung được ban hành từ trình độ trung cấp đến trình độ đại học nói chung, đặc biệt là chương trình đào tạo khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật nói riêng, thì chưa có một chương trình khung nào về đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào tạo hay Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ban hành. Hầu hết các chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật hiện nay đều là do các trường tự xây dựng, trình Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch duyệt, sau đó tiến hành thực hiện. 


Điều đó cho thấy chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật thiếu tính đồng bộ, tính thống nhất và bộc lộ một số hạn chế.

2. Những hạn chế của chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật.

2.1. Về nội dung chương trình:        

- Một số chương trình đã trở nên bất cập, cũ, không cập nhật được tri thức khoa học - công nghệ mới, tiên tiến.


- Khối lượng kiến thức bắt buộc (phần cứng) của chương trình còn quá cao 
(70 - 80%) so với tổng khối lượng đào tạo toàn khoá, đã làm giảm đi tính linh hoạt của các chương trình khung cũng như sự chủ động của các nhà trường trong phát triển chương trình đào tạo.


- Chương trình còn hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tính thực tiễn và khoa học không cao, nhất là không đảm bảo sự liên thông dọc (giữa các trình độ đào tạo) và sự liên thông ngang (giữa các ngành cùng trình độ).


- Phần Mục tiêu đào tạo của đa số chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mỹ thuật viết chung chung, không xác định rõ vị trí làm việc của sinh viên (giáo sinh) sau khi tốt nghiệp; không đề cập đến yêu cầu về thái độ và đạo đức nghề nghiệp của ngành.


- ở nhiều chương trình đào tạo, nội dung kiến thức ngành chính không đủ khối lượng kiến thức cốt lõi tối thiểu (45 ĐVHT) của ngành đào tạo; bố trí môn học vào các khối kiến thức không hợp lý (có những môn thuộc kiến thức đại cương lại được đưa vào khối kiến thức chuyên ngành hoặc ngược lại).


- Một số môn học nội dung không tương thích, không phù hợp với trình độ đào tạo. Ví dụ: trong chương trình đại học có những môn thuộc nội dung chương trình của trình độ cao đẳng; trong chương trình cao đẳng lại có những môn thuộc nội dung chương trình của trình độ trung cấp.

2.2. Về hình thức chương trình: 


+ Nhiều chương trình đào tạo không được trình bày theo cấu trúc chương trình tại mẫu 3 do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.


+ Nhiều chương trình đào tạo trong phần nội dung chương trình không tách riêng các khối kiến thức quy định (mẫu 3), bao gồm: kiến thức cơ sở; kiến thức ngành, kiến thức nghiệp vụ sư phạm; thực tập tốt nghiệp và khoá luận (hoặc thi) tốt nghiệp, mà để chung thành một khối, lẫn lộn các học phần của các khối với nhau nên khó có thể nhận diện được.


+ Có những chương trình đào tạo khối lượng kiến thức không đủ với trình độ đào tạo (như: trình độ đại học nhưng chỉ có 180 ĐVHT và trình độ cao đẳng chỉ có dưới 120 ĐVHT)

3. Những nguyên nhân dẫn tới hạn chế của chương trình:


- Chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật vẫn còn những hạn chế như nêu ở trên là do phần lớn các trường chưa có kế hoạch tổng thể và lộ trình cụ thể về xây dựng chương trình đào tạo; một số trường chưa chú trọng chỉ đạo sát sao việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo mà giao cho các khoa, bộ môn thực hiện.

           - Một số trường còn lấy chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật của Trường Cao đẳng Nhạc hoạ TW trước đây (bây giờ là Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) điều chỉnh, thêm bớt một số học phần, một số tiết đi để đưa vào làm chương trình đào tạo của mình.

         - Do các trường tự xây dựng nên chương trình đào tạo đã thiếu sự tư vấn của Hội đồng khoa học chuyên ngành, thiếu ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành.

        
- Chưa có sự trao đổi, giao lưu giữa các trường trong nước và nước ngoài về việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. 


- Cách tiếp cận để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo phần lớn chưa xuất phát từ nhu cầu nền kinh tế và thị trường lao động để xác định chuẩn đầu ra của người học (các năng lực, kiến thức, kỹ năng mà người học cần đạt được đáp ứng yêu cầu thực tiễn). Do chưa xác định được chuẩn đầu ra nên chương trình đào tạo khó xác định đúng và đủ các mảng kiến thức cần thiết cho người học, nghĩa là chương trình đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.


- Kinh phí dành cho xây dựng chương trình còn ít, chưa khuyến khích được các thành viên tham gia và gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. (không có kinh phí điều tra nhu cầu thị trường, dịch tài liệu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, trao đổi và mời các trường ngoài giúp đỡ, hỗ trợ chuyên gia cùng xây dựng chương trình đào tạo...)

4. Những kinh nghiệm và đề xuất trong việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật.

4.1. Những kinh nghiệm và những việc đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật.


- Nhận thức được những nguyên nhân bất cập và hạn chế của chương trình đào tạo giáo viên sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật, trong những năm gần đây, nhất là từ khi Trường Cao đẳng Nhạc hoạ TW được nâng cấp lên thành Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Nhà trường đã chú trọng đến việc phát triển xây dựng chương trình đào tạo, không chỉ tập trung vào hai ngành truyền thống là Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật mà còn mở rộng thêm, xây dựng chương trình đào tạo các mã ngành mới, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (chương trình đào tạo Quản lý Văn hoá, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ hoạ, Hội hoạ). Nhà trường đã cử các chuyên gia gồm các cán bộ nòng cốt, có kinh nghiệm trong công tác đào tạo cũng như xây dựng chương trình đi tham quan, khảo sát một số nước về xây dựng chương trình đào tạo, như: Trung Quốc, Singapo, Hồng Kông, Ma Cao..., cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tổ chức các Hội thảo, các buổi Cemina mời các chuyên gia đến đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo của nhà trường.


- Chương trình đào tạo giáo viên sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật nói riêng và chương trình Giáo dục nghệ thuật của trường nói chung liên tục được chỉnh sửa, đổi mới. Cứ sau một năm học, chuẩn bị vào một năm học mới, Nhà trường lại tổ chức rà soát lại chương trình đào tạo nhằm liên tục đổi mới, phù hợp với sự phát triển, đáp ứng được chuẩn đầu ra.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều Hội đồng tư vấn về xây dựng chương trình đào tạo, trong đó có 02 Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc (do PGS.TSKH. Phạn Lê Hòa, Hiệu trư​ởng Trư​ờng ĐHSP Nghệ thuật TW làm CTHĐ) và ch​ương trình khung đào tạo Đại học S​ư phạm Mỹ thuật (do PGS. Nguyễn L​ương Tiểu Bạch, nguyên Hiệu tr​ưởng Tr​ường Đại học Mỹ thuật Việt Nam làm CTHĐ), chương trình đã được Hội đồng thông qua và chuẩn bị ban hành. Và mới đây nhất, ngày 4-5/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo về chương trình phát triển đào tạo theo mô hình CDIO (trường cũng đã cử 03 đồng chí tham gia chương trình hội thảo). Mô hình CDIO là mô hình mới nhất, tiên tiến nhất đang được nhiều nước trên thế giới, như: Thuỵ Điển, Trung Quốc, Mỹ...áp dụng. 

Bản chất của phương pháp phát triển đào tạo theo cách này là sự phát triển của cách tiếp cận quá trình. Phương pháp luận CDIO là: Hình thành ý tưởng (Conceive) - Thiết kế (Design) - Triển khai (Implement) - Vận hành (Operate). Đó chính là một đề xướng quốc tế lớn được hình thành để đáp ứng nhu cầu một thập kỷ mới trên toàn thế giới trong việc nâng cao khả năng của sinh viên nhằm tiếp thu các kiến thức cơ bản, đồng thời đẩy mạnh việc học các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, cũng như kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống. CDIO là cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục trong đó sự nhấn mạnh về kiến thức nền tảng kỹ thuật được đặt trong bối cảnh của Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành các sản phẩm và hệ thống thực. Đề xướng CDIO có ba mục tiêu tổng quát nhằm đào tạo các sinh viên kỹ thuật thành những người có thể:

(. Nắm vững kiến thức chuyên sâu của nền tảng kỹ thuật.

(. Dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phẩm và hệ thống mới.

(. Hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển công nghệ  đối với xã hội.

 
Tuy nhiên, Hội thảo về phát triển chương trình đào tạo theo mô hình CDIO mới chỉ đáp ứng và áp dụng cho khối các ngành kỹ thuật đào tạo kỹ sư. Còn lĩnh vực đào tạo nói chung và đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật nói riêng thì chúng ta cần phải nghiên cứu áp dụng cụ thể.

4.2. Những đề xuất trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật trong giai đoạn hiện nay.

            Để thêm một ý kiến vào hội thảo hôm nay về xây dựng chương trình, chúng tôi đề xuất một số kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo giáo viên sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật như sau:


- Trước tiên, khi thiết kế, xây dựng một chương trình đào tạo, chúng ta cần phải trả lời cho 2 câu hỏi:


(. Sinh viên sẽ đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái độ toàn diện nào sau khi tốt nghiệp ra trường ?


(. Làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc đảm bảo sinh viên đạt được những kiến thức, kỹ năng ấy ?

          - Để trả lời được cho 2 câu hỏi trên, chúng ta cần thiết phải xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO vì: 

+ Bản chất của phương pháp xây dựng chương trình theo cách tiếp cận CDIO là sự phát triển của cách tiếp cận phát triển: Nhà trường là nơi tạo ra tiềm năng cho người học phát triển.

+ Tiềm năng này bao gồm hai loại: “Kỹ năng cứng” và “Kỹ năng mềm”, được tích hợp với nhau chứ không tách biệt riêng rẽ.

	CDIO là bốn năng lực then chốt của một Kỹ sư:

Conceive – Design – Implement – Operate Systems.

	C
	D
	I
	O

	 = ý tưởng
	 = Thiết kế
	 = Thi hành
	 = Vận hành

	 = Đề xuất
	 = Xây dựng
	 = Thực hiện
	 = Điều khiển

	 = Phát hiện
	 = Lên kế hoạch
	 = Triển khai
	 = Quản lí

	 = Nêu ra
	 = Lên phương án
	 = Hoạt động
	 = Đánh giá

	 = …
	 = …
	 = …
	 = …


          - Các bước phát triển chương trình theo cách tiếp cận của CDIO:

(. Thiết lập chuẩn đầu ra qua bốn cấp.

(. Thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra.

(. Đổi mới phương pháp chuyển tải nội dung chương trình (phương pháp dạy và học) và phương pháp đánh giá kết quả chuyển tải (phương pháp kiểm tra, đánh giá thành quả học tập).

(. Xây dựng một bộ chuẩn để đánh giá (kiểm định) các chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận của CDIO.

           - Tác dụng của cách tiếp cận theo mô hình CDIO:


+ Hướng tiếp cận này thực chất là cách tiếp cận đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và nhà sử dụng nguồn nhân lực, thông qua điều tra, khảo sát để xây dựng mục tiêu và nội dung đào tạo.

+ Nhằm thực hiện giáo dục đại học theo năng lực gồm các “Kỹ năng cứng” và “Kỹ năng mềm” cho người học, làm cho người học có tiềm năng phát triển, nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi.

+ Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, mang lại cho khoa học phát triển chương trình một bước tiến mới, gắn phát triển chương trình với phương pháp chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần đưa chất lượng giáo dục đại học lên tầm cao mới.

           - Chúng ta có thể xem xét mối quan hệ giữa cách tiếp cận CDIO và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật:

+ Khi xem xét bản chất của cách tiếp cận CDIO để xây dựng chương trình đào tạo, chúng ta thấy đó là quá trình thiết lập hệ mục tiêu/chuẩn đầu ra cho sản phẩm đào tạo. Các mục tiêu/chuẩn đầu ra này bao gồm 2 khối các “Kỹ năng cứng” và các “Kỹ năng mềm”. Ngược lại khi xem xét chuẩn nghề nghiệp và chuẩn nghiệp vụ giáo viên bậc trung học đã được ban hành, chúng ta thấy đó cũng chính là mục tiêu/chuẩn đầu ra tối thiểu  đối với sản phẩm đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật.

         ( Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật
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Cách tiếp cận của CDIO có mối liên hệ chặt chẽ với chuẩn nghề nghiệp của giáo viên qua các điểm sau:

(. CDIO và bộ chuẩn nghề nghiệp đều xây dựng theo cách tiếp cận năng lực.

(. Các hoạt động nghề nghiệp (chuyên môn và nghiệp vụ) của giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật đều hàm chứa trong 4 năng lực then chốt.

(. Các tiêu chuẩn và tiêu chí xây dựng được, về cơ bản tuân theo lôgic của CDIO (Đề xuất/Phát hiện - Thiết kế - Triển khai - Đánh giá/Hoàn thiện).

           Bốn năng lực then chốt của người giáo viên: “Phát hiện - Thiết kế - Thực hiện - Hoàn thiện” trong bối cảnh nhà trường và xã hội có thể diễn giải như sau: 

	Phát hiện
	Thiết kế
	Thực hiện
	Hoàn thiện

	- Phát hiện
	- Thiết kế
	- Thực hiện
	- Hoàn thiện

	- Khảo sát
	- Xây dựng
	- Thi hành
	- Bổ sung

	- Đề xuất
	- Lên kế hoạch
	- Triển khai
	- Tham gia

	- Nêu vấn đề
	- Lên phương án
	- Hoạt động
	- Phát triển


=> Các nội dung chính áp dụng của cách tiếp cận CDIO để phát triển chương trình đào tạo giáo viên sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật:

( Xây dựng hệ thống mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) chung cho giáo viên.

( Các ngành sử dụng hệ mục tiêu này để xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành của mình.

( Xây dựng và triển khai các phương pháp chuyển tải chương trình mới soạn được.

( Xây dựng và triển khai phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chương trình mới soạn được.

( Xây dựng Bộ tiêu chuẩn mới và triển khai kiểm định hoạt động đào tạo theo chương trình mới.

* Trên đây là những nội dung tham luận về công tác xây dựng chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật hiện nay, với mong muốn đóng góp thêm một vài kinh nghiệm và đề xuất đến hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật nói riêng và chương trình giáo dục nghệ thuật nói chung trong giai đoạn hiện nay.

 Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các đồng chí.
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